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	Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND
	Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND
	Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND
	Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND
	
	

	Cấu trúc văn bản: gồm Quyết định (03 Điều) và Quy định kèm theo (04 Chương và 30 Điều)
	Cấu trúc văn bản: gồm Quyết định (03 Điều) và không có Quy định kèm theo. Nội dung sửa đổi, bổ sung trực tiếp vào các Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND. 
	Cấu trúc văn bản: gồm Quyết định (03 Điều) và Quy định kèm theo (05 Chương và 33 Điều)
	Cấu trúc văn bản: gồm Quyết định (02 Điều) và không có Quy định kèm theo. Nội dung sửa đổi, bổ sung trực tiếp vào các Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND. 
	Cấu trúc văn bản: gồm Quyết định (03 Điều) và Quy định kèm theo (04 Chương và 19 Điều)
	Các căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành các Quyết định hiện hành đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ và Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ. Đồng thời, các quy định pháp luật hiện hành đã có sự thay đổi về thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và mô hình tổ chức chính quyền địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính. Vì vậy, việc ban hành Quy định mới là cần thiết nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

	Quyết định (03 Điều)
	Quyết định (03 Điều)
	Quyết định (03 Điều)
	Quyết định (02 Điều)
	Quyết định (03 Điều)

	Điều 1. Ban hành kèm theo Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Khoản 7, Khoản 10 và Khoản 15 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 3 và Khoản 5 Điều 4; . Bổ sung Khoản 2; bổ sung thêm Khoản 4 Điều 5; Sửa đổi Khoản 3 Điều 11; Bổ sung Khoản 1 Điều 13; Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 14; Bổ sung thêm Khoản 3, Khoản 4 Điều 15; Sửa đổi Khoản 3 Điều 16; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3; bổ sung thêm Khoản 5 Điều 18; Sửa đổi Khoản 3 Điều 19; . Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, điểm a Khoản 5 Điều 20; Sửa đổi, bổ sung Điều 22; Bổ sung Khoản 3, Khoản 8 Điều 24; Sửa đổi Điều 25; Sửa đổi Điều 26; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 29
	Điều 1. Ban hành kèm theo Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND:
Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Điều 7; Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9; Bổ sung Điều 9a, Điều 9b vào sau Điều 9; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10; Bổ sung khoản 4 Điều 11; Sửa đổi, bổ sung Điều 14; Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 21; Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 22; Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 7 Điều 24; Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 25; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26; Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 27; Sửa đổi, bổ sung Điều 33
	Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	Quy định việc ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm thay thế các quy định không còn phù hợp với Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

	Điều 2. Quy định về hiệu lực thi hành.
	Điều 2. Quy định về hiệu lực thi hành.
	Điều 2. Quy định về hiệu lực thi hành.
	Điều 2. Điều khoản thi hảnh
	Điều 2. Quy định về hiệu lực thi hành
	Quy định về hiệu lực thi hành và việc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện Quy định mới.

	Điều 3. Quy định về tổ chức thực hiện.
	Điều 3. Quy định về tổ chức thực hiện.
	Điều 3. Quy định về tổ chức thực hiện.
	-
	Điều 3. Quy định về tổ chức thực hiện
	Quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm bảo đảm triển khai thống nhất, đồng bộ Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

	Quy định
(kèm theo Quyết định; gồm 04 Chương 30 Điều)
	Không ban hành riêng Quy định
	Quy định
(kèm theo Quyết định; gồm 05 Chương 33 Điều)
	Không ban hành riêng Quy định
	Quy định
(kèm theo Quyết định; gồm 04 Chương 19 Điều)

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	
	[bookmark: dieu_1_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

	Quy định phạm vi điều chỉnh theo hướng xác định rõ các nội dung quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; bảo đảm phù hợp Luật Địa chất và Khoáng sản và bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.

	Điều 2. Một số nguyên tắc chung
	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

	Xác định đầy đủ các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khoáng sản; bảo đảm thống nhất với phạm vi điều chỉnh và hệ thống pháp luật hiện hành.

	Điều 3. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	Điều 3. Nguyên tắc chung quản lý hoạt động khoáng sản
	
	[bookmark: dieu_3_1]Điều 3. Nguyên tắc quản lý hoạt động khoáng sản

	Chuẩn hóa các nguyên tắc quản lý theo quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản; lược bỏ các nội dung lặp lại quy định của luật.

	Điều 4. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của Sở Công Thương
	
	Điều 4. Quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác
	
	Điều 4. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

	Xác định vai trò cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản; rà soát, lược bỏ các nhiệm vụ đã được pháp luật chuyên ngành quy định chi tiết.

	Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của Sở Xây dựng
	
	Điều 5. Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
	
	[bookmark: dieu_15]Điều 5. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

	Làm rõ trách nhiệm quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo chức năng ngành; bảo đảm thống nhất với pháp luật về xây dựng và khoáng sản.


	Điều 6. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của Sở Giao thông vận tải
	
	Điều 6. Thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản
	
	Điều 6. Trách nhiệm của Sở Công Thương

	Quy định trách nhiệm quản lý đối với khoáng sản thuộc lĩnh vực công thương; tránh trùng lặp với chức năng của cơ quan khác

	Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	Điều 7. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản
	
	[bookmark: dieu_18][bookmark: dieu_16]Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài chính

	Làm rõ trách nhiệm phối hợp quản lý các khoản thu, nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động khoáng sản theo quy định pháp luật

	Điều 8. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của Công an tỉnh
	
	Điều 8. Lập, thẩm định, giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản
	
	Điều 8. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	Bổ sung trách nhiệm bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh và tham gia ý kiến đối với hoạt động khoáng sản có nguy cơ tác động đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

	Điều 9. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	
	Điều 9. Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò và phê duyệt trữ lượng khoáng sản
	
	[bookmark: dieu_19]Điều 9. Trách nhiệm của Thuế tỉnh Khánh Hòa

	Quy định trách nhiệm phối hợp quản lý thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ hoạt động khoáng sản theo pháp luật thuế.

	Điều 10. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của Cảng vụ hàng hải, Cảnh sát biển, Cục Hải quan tỉnh
	
	Điều 10. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	
	[bookmark: dieu_21]Điều 10. Trách nhiệm của Công an tỉnh

	Sắp xếp lại nhiệm vụ theo trình tự quản lý nhà nước, phòng ngừa và xử lý vi phạm; lược bỏ nội dung trùng lặp với pháp luật chuyên ngành

	Điều 11. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của sở, ngành khác liên quan
	
	Điều 11. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
	
	Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ngành khác liên quan
	Quy định nguyên tắc phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ; tránh bỏ sót cơ quan liên quan.

	Điều 12. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của UBND cấp huyện và UBND cấp xã
	
	Điều 12. Gia hạn giấy phép hoạt động khoáng sản
	
	Điều 12. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

	Làm rõ trách nhiệm quản lý địa bàn, bảo vệ khoáng sản chưa được cấp phép khai thác, phát hiện và xử lý hoặc báo cáo xử lý vi phạm theo bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp

	Điều 13. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	
	Điều 13. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, quyền khai thác khoáng sản
	
	Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản

	Dẫn chiếu thực hiện theo pháp luật hiện hành; lược bỏ các nghĩa vụ đã được Luật Địa chất và Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường và các luật chuyên ngành quy định đầy đủ.


	Điều 14. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về khoáng sản
	
	Điều 14. Thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục đề nghị cấp, gia hạn giấy phép hoạt động khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản; trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản
	
	Điều 14. Phối hợp trong công tác quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến hoạt động khoáng sản

	Quy định cơ chế phối hợp cung cấp thông tin, tham gia ý kiến và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến khoáng sản; phù hợp Luật Quy hoạch.


	Điều 15. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản
	
	Điều 15. Điều kiện pháp lý triển khai hoạt động khai thác khoáng sản
	
	Điều 15. Phối hợp trong công tác thẩm định hồ sơ liên quan đến hoạt động khoáng sản

	Làm rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc tham gia thẩm định, cung cấp thông tin và chịu trách nhiệm về nội dung góp ý.

	Điều 16. Thực hiện quy hoạch
	
	Điều 16. Khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình
	
	Điều 16. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản
	Bảo đảm phù hợp Luật Thanh tra; tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xác định rõ trách nhiệm xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

	Điều 17. Khảo sát thực địa, lấy mẫu để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản
	
	Điều 17. Thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép thăm dò khoáng sản
	
	Điều 17. Phối hợp trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa được cấp phép khai thác

	Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm và bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

	Điều 18. Thăm dò khoáng sản
	
	Điều 18. Thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản
	
	Điều 18. Chế độ thông tin, báo cáo về hoạt động khoáng sản
	Lược bỏ quy định chi tiết đã được pháp luật chuyên ngành điều chỉnh; quy định theo hướng dẫn chiếu thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

	Điều 19. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu gia quyền khai thác khoáng sản
	
	Điều 19. Thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	
	[bookmark: dieu_28]Điều 19. Tổ chức thực hiện

	Quy định trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Quy định; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Nội dung được xây dựng phù hợp với Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, khả thi trong tổ chức thực hiện.

	Điều 20. Lập kế hoạch, thông báo khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản; xét chọn tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản
	
	Điều 20. Đóng cửa mỏ trong khai thác khoáng sản
	
	
	

	Điều 21. Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	
	Điều 21. Thực hiện môi trường trong khai thác khoáng sản
	
	
	

	Điều 22. Khai thác khoáng sản
	
	Điều 22. Bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản
	
	
	

	Điều 23. Nạo vét, thu hồi cát sỏi lòng sông, lòng suối
	
	Điều 23. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã
	
	
	

	Điều 24. Điều kiện pháp lý triển khai hoạt động khai thác khoáng sản
	
	Điều 24. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	Điều 25. Thiết kế mỏ
	
	Điều 25. Trách nhiệm của Sở Công Thương
	
	
	

	Điều 26. Đóng cửa mỏ khoáng sản
	
	Điều 26. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
	
	
	

	Điều 27. Phục hồi môi trường và kết cấu hạ tầng giao thông khai thác khoáng sản
	
	Điều 27. Trách nhiệm của các Sở, ngành khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
	
	
	

	Điều 28. Bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản
	
	Điều 28. Trách nhiệm phối hợp quản lý nhà nước về khoáng sản của các Sở ngành và địa phương
	
	
	

	Điều 29. Báo cáo định kỳ trong khai thác khoáng sản
	
	Điều 29. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
	
	
	

	Điều 30. Tổ chức thực hiện
	
	Điều 30. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản
	
	
	

	
	
	Điều 31. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp
	
	
	

	
	
	Điều 32. Trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản
	
	
	

	
	
	Điều 33. Tổ chức thực hiện
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